
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

1700703

3190032

8

Đỗ Thị 

Thùy 
Trang 272374016 08/03/2010

Công an 

Đồng Nai
07/10/1995

P21035 Nguyễn 

Huệ, , xã Quang 

Trung, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3887

Cấp mới. 

Có 

DSTH tại 

SYT

2

1700703

3190032

9

Nguyễn Lê 

Thanh 
Ngọc 272067274 21/07/2006

Công an 

Đồng Nai
06/12/1991

Khu phố 5, phường 

Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2013

Cao đẳng y 

tế Đồng nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3888

Cấp mới. 

Có 

DSTH tại 

SYT

3

1700703

3190032

5

Đỗ Thị 

Thùy 
Linh 272599301 14/07/2013

Công an 

Đồng Nai
26/12/1997

315/4C, ấp Tân 

Yên, xã Gia Tân 3, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3889

Cấp mới 

có danh 

sách thực 

hành tại 

syt

4

1700703

3190032

6

Phạm Thị 

Hồng 
Nga 272518003 09/02/2012

Công an 

Đồng Nai
07/04/1996

ấp chợ, xã Suối 

Nho, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3890

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

5

1700703

3190032

4

Chu Thị 

Như 
Hạnh 271522288 08/03/2011

Công an 

Đồng Nai
03/03/1983

Tổ 5, ấp Ngô 

Quyền, xã Bàu Hàm 

2, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3891

Cấp mới 

(thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề quá 

12 tháng)

(Kèm Quyết định số 1974/QĐ-SYT ngày 29 tháng 10 năm 2019)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 54)

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

1. Hồ sơ đề xuất đủ điều kiện (20 hồ sơ)                 

a.  Hồ số cấp mới (19 hồ sơ)

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

6

1700703

3190031

9

Lê Thị Phượng 272218842 17/11/2016
Công an 

Đồng Nai
01/10/1993

531 tổ 19, xã Xuân 

Tây, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3892

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

7

1700703

3190032

0

Lê Hoàng Dũng 272269319 30/06/2008
Công an 

Đồng Nai
13/10/1992

đường Bùi Trọng 

Nghĩa, phường 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3893

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

8

1700703

3190032

1

Hoàng 

Tuấn 
Long 272769034 13/05/2015

Công an 

Đồng Nai
29/03/1986

tổ 12, khu phố 2, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Trường 

trung cấp 

Bách Khoa 

Bình Dương

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3894

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

9

1700703

3190032

2

Nguyễn Thị 

Bảo 
Ngọc 271890342 05/03/2019

Công an 

Đồng Nai
05/04/1988

A9 tổ 1 KP5, 

phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3895

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

10

1700703

3190031

4

NGUYỄN 

THỊ KIM 
TƯỚC 271522615 13/11/2013

Công an 

Đồng Nai
01/04/1983

71/71, tổ 9, khu phố 

1A, phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học 

dược Hà 

Nội

 Nhà thuốc 3896

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

11

1700703

3190031

5

HOÀNG 

THỊ THU 
HOÀI 271103983 03/04/2006

Công an 

Đồng Nai
20/08/1973

M4/76H, Tổ 29, 

KP6, phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học võ 

Trường 

Toản

 Nhà thuốc 3897

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

12

1700703

3190031

6

LÝ THỊ 

SINH 
YÊN 271656754 29/06/2016

Công an 

Đồng Nai
07/10/1986

45/3, xã Thanh 

Bình, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2012

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3898

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

13

1700703

3190031

7

NGUYỄN 

THỊ 
CÚC 272144587 13/01/2017

Công an 

Đồng Nai

02, tổ 35, khu 3, 

phường Long Bình 

Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3899

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

14

1700703

3190031

0

Hồ Ngọc Hảo 271776003 25/07/2019
Công an 

Đồng Nai
20/10/1988

Ấp Thái Hòa 1, xã 

Phú Túc, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học y 

dược 

TPHCM

 Nhà thuốc 3900

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

15

1700703

3190031

1

Trịnh Ngọc 

Quỳnh 
Như 272492136 16/12/2011

Công an 

Đồng Nai
01/12/1996

xã Phú Bình, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3901

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

16

1700703

3190032

7

Nguyễn 

Thu Thảo
272324096 16/04/2014

Công an 

Đồng Nai
10/01/1994

Ấp Dốc Mơ, xã Gia 

Tân 1, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng y 

tế đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3902

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

17

1700703

3190031

2

Trần Văn San 280749426 11/06/2011

Công an 

Bình 

Dương

22/10/1974

Tổ 3, ấp 3, xã An 

Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3903

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

3



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

18

1700703

3190030

9

Nguyễn Thị 

Cẩm 
Vi 241582740 09/04/2016

Công an 

Đăk Lăk
01/05/1995

Ấp Bùi Chu, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng 

phương 

Đông Đà 

Nẵng

 Quầy thuốc 3904

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

19

1700703

3190030

8

Trần Thị Tuất 271588219 20/04/2019
Công an 

Đồng Nai
25/06/1982

617, tổ 9, khu 3,ấp 

3, xã An Hòa, 

phường Phước Tân, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học 

dược Hà 

Nội

 Nhà thuốc 3905

Cấp mới 

có danh 

sách TH 

tại SYT

20

1700703

3190032

3

Nguyễn Thị 

Xuân 
Mai 271522194 01/08/2009

Công an 

Đồng Nai
11/10/1983

203 Quốc lộ 1,Hưng 

Thạnh,, xã Hưng 

Lộc, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng lê 

quý Đôn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

454

cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCCHN

D: 

454/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

15/01/20

14 (điều 

chỉnh 

trình độ 

chuyên 

môn)

b.  Hồ số cấp lại (1 hồ sơ)

Tổng: 20 trường hợp (08 DSCĐ, 08 DSTH, 04 DSĐH)

4


